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Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I Năm 2010
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

1- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều lệ là 52.500.000.000 đồng, trong đó: vốn Nhà nước ( do Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ ) là 51%. Tổng số cổ phần Công ty đã phát hành là 5.250.000 cổ phần và đã được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/12/2006 là 3.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm( phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2:1 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/11/2007) là 1.750.000 cổ phiếu phổ thông được chính thức giao dịch ngày 25/01/2008 tại Sở giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí MInh. Ngày 01/06/2009, Cổ phiếu của CTCP Cảng Đoạn Xá huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 08/06/2009. 

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác Cảng

3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, kinh doanh kho bãi, vận tải và dịch vụ vận tải, đại lý vận tải, đại lý hàng hải.
II.Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán quý  (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/03/2010)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng.

1- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính

2- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung và được thực hiện hình thức kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng.

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và  các khoản tư​ơng đư​ơng tiền: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi vốn hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo như kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc... theo chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá.

- Phư​ơng pháp tính giá trị hàng tồn kho: được áp dụng theo giá đích danh

- Ph​ương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá trị gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình): Ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo ba chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

 Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng: chi phí vận chuyển, lắp đặt, lãi vay phải trả, lệ phí trước bạ (nếu có)....Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định hữu hình được vốn hoá, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

- Phư​ơng pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình): TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian hữu dụng ước tính theo thông tư số 203/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/10/2009 hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	Loại tài sản
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc 
	03-13

	Máy móc, thiết bị
	06-08

	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	03-10

	Dụng cụ quản lý
	03-05


5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư​ tài chính:

- Các khoản đầu tư​ chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: được ghi nhận theo giá gốc. 

- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn được xác định trên cơ sở đánh giá về khả năng và mức độ tổn thất khi xảy ra giảm giá đối với từng loại đầu tư.

6-  Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: tất cả các chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Phư​ơng pháp phân bổ chi  phí trả tr​ước: Các khoản chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ quản lý hành chính loại nhỏ có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty trong thời hạn từ 1 năm trở lên. Chi phí trả trước được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong vòng 2 năm theo phương pháp đường thẳng.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: 

+ Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính bao gồm các chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài: dựa trên khối lượng dịch vụ cung cấp đã được ghi nhận doanh thu trong kỳ và đơn giá ký kết với người bán trong hợp đồng kinh tế. 

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư​ của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận ch​ưa phân phối: Lãi sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán là số lãi từ các hoạt động của Công ty đến thời điểm 31/03/2010

11- Nguyên tắc và ph​ương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi hoàn thành dịch vụ cung cấp cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:

+ Lãi tiền gửi ngân hàng: ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

+ Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán: là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc. 

+ Lãi cổ tức được chia: là số cổ tức được hưởng từ các khoản đầu tư tài chính vào các công ty. 

12- Nguyên tắc và ph​ương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính) bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chi phí lãi tiền vay được xác định theo số tiền nợ gốc vay, lãi suất vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và thời gian vay thực tế. 

13- Nguyên tắc và phư​ơng pháp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. 

Theo thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, năm 2010, thuế suất thuế TNDN áp dụng cho công ty là 20% 

Ngày 12/12/2005, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán . Theo công văn số 11924/TC-CST ngày 20 tháng 10 năm 2004 và công văn số 10997/BTC-CST ngày 08 tháng 09 năm 2006, năm 2010, Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.

  Như vậy, thuế suất tính thuế TNDN của công ty trong năm 2010 là 10%.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.
Đơn vi tính: VNĐ

	01- Tiền
	Cuối kỳ                      
	Đầu năm

	- Tiền mặt. 

- Tiền gửi ngân hàng.

- Tiền đang chuyển.

Cộng
	129.840.233

866.204.046

996.044.279
	91.758.101

2.722.575.404
2.814.333.5

	

	03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Phải thu về cổ phần hoá. 

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia.

- Phải thu người lao động.

- Phải thu khác.

Cộng
	35.977.608

35.977.608
	0

825.000.000

11.000.000
183.164.682
1.019.164.682


	04- Hàng tồn kho
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Hàng mua đang đi đường.

- Nguyên liệu, vật liệu.

- Công cụ, dụng cụ.

- Chi phí SX, KD dở dang

- Thành phẩm.

- Hàng hoá.

- Hàng gửi đi bán.

- Hàng hoá kho báo thuế.

- Hàng hoá bất động sản.

Cộng giá gốc hàng tồn kho
	803.664.259

217.919.607

1.021.583.866
	913.542.725

226.733.895

1.140.276.620

	05- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Cộng
	0

0

0
	230.565.266

0

230.565.266


               08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐHH khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	2111
	2112
	2113
	2114
	2118
	

	Số dư đầu kỳ
	56.620.309.146
	2.960.842.115
	108.761.499.833
	436.383.519
	
	168.779.034.613

	- Mua trong kỳ
	
	
	
	49.302.727
	
	49.302.727

	- Đầu tư XDCB hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	

	- Chuyển sang BĐS đầu tư 
	
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	56.620.309.146
	2.960.842.115
	108.761.499.833
	485.686.246
	
	168.828.337.340

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ
	40.224.378.055
	925.955.533
	53.767.747.901
	362.081.767
	
	95.280.163.256

	- Khấu hao trong kỳ
	941.662.370
	64.444.481
	3.667.423.427
	12.428.476
	
	4.685.958.754

	- Tăng khác.
	
	
	
	
	
	

	- Chuyển sang BĐS đầu tư.
	
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán.
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác.
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	41.166.040.425
	990.400.014
	57.435.171.328
	374.510.243
	
	99.966.122.010

	Giá trị còn lại của TSCĐ HH
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu kỳ
	16.395.931.091
	2.034.886.582
	54.993.751.932
	74.301.752
	
	73.498.871.357

	- Tại ngày cuối kỳ
	15.454.268.721
	1.970.442.101
	51.326.328.505
	111.176.003
	
	68.862.215.330


-  Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 16.999.696.215 đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 18.362.223.535 đồng
-

-  Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: đóng mới 01 tàu lai dắt 1.200CV với giá theo hợp đồng kinh tế số 08/ĐX-TB là 12.968.890.000 đồng 

            10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Quyền phát hành
	Bản quyền, bằng

sáng chế
	Nhán hiệu hàng hoá
	Phần mềm máy vi tính
	Giấy phép và giấy phép chuyển nhượng
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	
	2131
	2132
	2133
	2134
	2135
	2136
	2138
	

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	    34.000.000
	
	
	    34.000.000                

	- Mua trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng do hợp nhất kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khâc
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	34.000.000           
	
	
	      34.000.000

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	34.000.000           
	
	
	    34.000.000

	- Khấu hao trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán.
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác.
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	34.000.000           
	
	
	    34.000.000

	Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu kỳ
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	- Tại ngày cuối kỳ 
	
	
	
	
	0
	
	
	0


	11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

 Trong đó: + Dự án mua 01 tàu lai 1.200CV

                 + Dự án nâng cấp cải tạo bãi giai đoạn 2
	5.401.685.869
5.332.875.114
68.810.755
	5.401.685.869
5.332.875.114
68.810.755

	13- Đầu tư dài hạn khác:
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	- Đầu tư cổ phiếu 
+ Cty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

+ Công ty Cổ phần Đầu tư  và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng

- Đâu tư trái phiếu.

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu.

- Cho vay dài hạn.  

- Đầu tư dài hạn khác
	850.000

550.000

300.000
	 8.500.000.000

5.500.000.000

3.000.000.000
	850.000

550.000

300.000
	 8.500.000.000

5.500.000.000

3.000.000.000

	 Cộng
	850.000
	8.500.000.000
	850.000
	8.500.000.000

	Khoản đầu tư  550.000 cổ phần  của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ chiếm  2,84% vốn điều lệ của Cty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ và 300.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hàng Hải Hải phòng chiếm tỷ lệ 2.5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư  và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng
Theo thông báo “về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 1 năm 2009” ngày 04/12/2009 của CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ, cổ tức đợt 1 năm 2009 trả cho các cổ đông là 15% trên vốn chủ sở hữu. Khoản cổ tức này tương ứng là 825.000.000 đồng đã được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính Quý 4 năm 2009 và  Quý I năm 2010, Công ty đã nhận được số tiền này. 


	14- Chi phí trả trước dài hạn. 
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn 
	13.666.000
	137.111.050

	Cộng
	13.666.000
	137.111.050

	16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhập khẩu
- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	571.867.057

4.588.712.480

24.929.097

0

0

352.454.250

0

0
	35.528.439

6.881.677.571

210.486.496

0

0

0

0

39.112.674

	Cộng
	5.537.962.884
	7.166.805.180

	17- Chi phí phải trả.
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài trong kỳ 
	2.238.159.171
	104.264.951

	Cộng
	2.238.159.171
	104.264.951

	18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa

- Nhận ký cược,ký quỹ ngắn hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 

Cộng
	526.060.185

0

0

0

0

0

18.458.964.000
18.985.024.185
	352.506.027

0

0

0

0

0

118.631.000

471.137.027

	20- Vay và nợ dài hạn.
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	a - Vay dài hạn
	4.524.736.000
	4.682.601.000

	- Vay ngân hàng
	4.524.736.000
	4.682.601.000

	b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác
	
	

	Cộng
	4.524.736.000
	4.682.601.000


                   22- Vốn chủ sở hữu.

                   a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu.
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Cổ phiếu quỹ

	Chênh lệch

đánh giá lại tài sản
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhận sau thuế chưa phân phối
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Số dư đầu năm 2009
	52.500.000.000                
	0
	
	(918.666.953)
	
	
	3.285.513.228
	2.578.274.168
	22.844.533.664
	80.289.654.107

	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	
	6.908.995.732
	
	
	6.908.995.732

	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	1.511.670.686
	
	1.511.670.686

	- Lợi nhuận tăng trong năm 2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	61.123.719.323
	61.123.719.323

	- Tăng vốn do bán cổ phiếu Quỹ
	
	1.352.660.454
	
	918.666.953
	
	
	
	
	
	2.271.327.407

	- Tăng vốn do CLTG cuối kỳ
	
	
	
	
	
	489.553.737
	
	
	
	489.553.737

	- Chia cổ tức đợt 2 năm 2008 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (10.400.000.000)
	(10.400.000.000)

	- Chia cổ tức đợt 1 năm 2009 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (7.875.000.000)
	(7.875.000.000)

	- Giảm lợi nhuận do trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (10.120.666.418)
	(10.120.666.418)

	Số dư cuối năm 2009, số dư đầu quý 1 năm 2010
	52.500.000.000                
	1.352.660.454
	
	0
	
	489.553.737
	10.194.508.960
	4.089.944.854
	55.572.586.570
	124.199.254.575

	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	
	27.037.531.424
	
	
	27.037.531.424

	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	1.160.055.146
	
	1.160.055.146

	- Lợi nhuận tăng trong quý 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	 13.541.120.093
	13.541.120.093

	- Tăng vốn do CLTG cuối quý I
	
	
	
	
	
	745.317.562
	
	
	
	745.317.562

	- Giảm vốn do chuyển lại CLTG cuối năm 2009
	
	
	
	
	
	 (489.553.737)
	
	
	
	     (489.553.737)

	- Giảm lợi nhuận do trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	(32.197.586.570)
	(32.197.586.570)

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	    (33.899.773)
	      (33.899.773)

	- Chia cổ tức đợt 2 năm 2009 (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(18.375.000.000)
	(18.375.000.000)

	Số dư cuối quý 1 năm 2010
	52.500.000.000                
	1.352.660.454
	
	0
	
	745.317.562
	37.232.040.384
	5.250.000.000
	18.507.220.320
	115.587.238.720


(*) Theo nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đoạn Xá số 33/2009/NQ-HĐQT ngày 20/10/2009, Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 15% trên vốn chủ sở hữu.Khoản cổ tức này đã được trả cho các cổ đông. 

(*) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức đợt 2 năm 2010 là 35% trên vốn chủ sở hữu. Khoản cổ tức này được chốt danh sách cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2010 và thanh toán ngày 13 tháng 5 năm 2010.

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:
	
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	
	Tổng số
	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi
	Tổng số
	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi

	- Vốn đầu tư của Nhà nước

- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)
	26.775.000.000
25.725.000.000
	26.775.000.000
25.725.000.000
	
	26.775.000.000
25.725.000.000
	26.775.000.000
25.725.000.000
	

	Cộng
	52.500.000.000
	52.500.000.000
	
	52.500.000.000
	52.500.000.000
	


	c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.
	Quý 1 
	Năm 2009

	     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
	52.500.000.000
	    52.500.000.000

	+ Vốn góp đầu kỳ
	52.500.000.000
	52.500.000.000    

	+ Vốn góp tăng trong kỳ
	0
	0

	+ Vốn góp giảm trong kỳ
	0
	                 0

	+ Vốn góp cuối kỳ.
	52.500.000.000
	    52.500.000.000

	     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia (*)
	18.375.000.000
	18.375.000.000

	(*) – Cổ tức, lợi nhuận đã chia trong năm 2009 bao gồm 20% cổ tức đợt 2 năm 2008 và 15% cổ tức đợt 1 năm 2009

     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia trong Quý 1 năm 2010 bao gồm 35% cổ tức đợt 2 năm 2009

	   đ- Cổ phiếu.
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.

- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng.

        + Cổ phiếu phổ thông.

        + Cổ phiếu ưu đãi.

- Số lượng cổ phiếu được mua lại.

        + Cổ phiếu phổ thông.

        + Cổ phiếu ưu đãi.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
       + Cổ phiếu phổ thông (*)
       + Cổ phiếu ưu đãi.
	5.250.000

5.250.000
5.250.000
0
0
0
0
5.250.000
5.250.000

	5.250.000

5.250.000
5.250.000
0
0

0
0
5.250.000
5.250.000



 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu
	e- Các quỹ của doanh nghiệp
	Cuối kỳ
	Đầu năm

	- Quỹ đầu tư phát triển.
	37.232.040.384
	10.194.508.960

	- Quỹ dự phòng tài chính.
	5.250.000.000
	4.089.944.854


         */ Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính

+ Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty kể cả bổ sung vốn điều lệ cho Công ty và đầu tư ra ngoài Công ty theo các quy định tại điều 10 của Quy chế quản lý Tài chính của Công ty.

+ Quỹ dự phòng tài chính được sử dụng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.  Bù đắp những khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông.
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Điều chỉnh thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	STT
	Chỉ tiêu
	Quý 1 năm 2009

(Chưa điều chỉnh)
	Quý 1 năm 2009

(Đã điều chỉnh)
	Chênh lệch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)

	1
	Chi phí thuế TNDN hiện hành (*)
	1.318.084.140
	659.042.070
	(659.042.070)

	2
	  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (**)
	8.096.802.580
	8.755.844.650
	659.042.070

	3
	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 
	1.557
	1.684
	127


   (*) Theo thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, năm 2009, thuế suất thuế TNDN áp dụng cho công ty là 20% 

Ngày 12/12/2005, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán . Theo các quy định hiện hành, Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm kể từ khi chứng khoán của Công ty được đăng ký giao dịch.

Theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009, Công  ty được giảm tiếp 30% số thuế phải nộp  năm 2009 (áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Trong năm 2006, 2007, Công ty đã áp dụng đồng thời hai trường hợp giảm thuế TNDN, do đó trong Quý1 năm 2009, Công ty đã áp dụng thuế suất tính thuế TNDN là 14% tương ứng chi phí thuế TNDN hiện hành là 1.318.084.140đồng
Trong Quý 4 năm 2009, căn cứ theo Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính thì trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất theo chế độ quy định. Theo đó, năm 2006, 2007, Công ty chỉ được áp dụng một trường hợp giảm thuế TNDN tức là chỉ được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Mặt khác, theo công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn 10997/BTC-CST ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài chính,  trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế TNDN thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN. Như vậy, thuế suất tính thuế TNDN của công ty trong năm 2009 là 7% và tương ứng chi phí thuế TNDN hiện hành Quý 1 năm 2009 lã 659.042.070 đồng giảm 659.042.070 đồng so với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2009.

(**) Do chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 659.042.070 đồng làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1 năm 2009 tăng 659.042.070 đồng.

 Đơn vị tính: VNĐ

	
	Quý 1 

	
	Năm 2010
	Năm 2009

	25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).
Trong đó:

           - Doanh thu bán hàng. 

           - Doanh thu cung cấp dịch vụ.         
	37.729.164.784

37.729.164.784
	27.720.957.700

27.720.957.700

	
	Quý 1 

	
	Năm 2010
	Năm 2009

	26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02).

      Trong đó:

      - Chiết khấu thương mại.

      - Giảm giá hàng bán.

      - Hàng bán bị trả lại.

      - Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp).

      - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

      - Thuế xuất khẩu. 

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10).

    Trong đó:   

            + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa.

     + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ.                             

                           
	0
37.729.164.784

37.729.164.784
	0
27.720.957.700

27.720.957.700

	  28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11).
	20.670.666.048
	15.993.027.688

	- Giá vốn của hàng hóa  đã bán.

- Giá vốn của thành phẩm đã bán.

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp.

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho.

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
	20.670.666.048
	15.993.027.688

	
	Quý 1

	
	    Năm 2010
	    Năm 2009

	  29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21). 
	1.098.249.074
	335.454.616

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay.

- Lãi mua bán chứng khoán vì mục đích thương mại.

- Cổ tức, lợi nhuận được chia.

- Lãi bán ngoại tệ.

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.

- Lãi bán hàng trả chậm.

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.
	525.653.989

572.595.085
	115.534.863

209.345.981

10.573.772

	30- Chi phí tài chính (Mã số 22).
	220.077.323
	400.362.946

	- Lãi tiền vay.

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm.

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn.

- Lỗ  bán ngoại tệ. 

- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện.

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

- Chi phí tài chính khác.
	61.531.402

11.413.921

147.132.000
	264.087.582

136.275.364

	31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

        - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

        - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

        - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 
	1.504.568.899

1.504.568.899
	659.042.070

659.042.070



	33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố.
	23.810.084.624
	18.660.530.995

	  - Chi phí nguyên liệu, vật liệu.

       - Chi phí nhân công.

         + Chi phí lương

         + Chi phí ăn ca

         + Chi phí kinh phí công đoàn

         + Chi phí BHXH, BHYT, BHTN
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định.

 - Chi phí dịch vu mua ngoài.

       - Chi phí khác bằng tiền.

- Chi phí tài chính
	3.285.080.545

9.672.724.014

8.677.707.900

443.727.000

173.554.158

377.734.956

4.685.958.754

5.043.649.102

902.594.886

220.077.323
	2.088.923.321

6.624.791.332

5.960.005.905

306.877.500

119.200.117

238.707.810

4.453.491.651

4.419.463.944

673.497.801

400.362.946


                  VII- Những thông tin khác.
A. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan

	
	Cảng Hải Phòng
	Công ty vận tải biển Vinalines
	Cty VTB Container Vinalines

	1. Các khoản phải thu
	
	
	

	- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh tăng trong kỳ

- Số phát sinh giảm

- Số dư cuối kỳ
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	2.715.820.640

263.570.100

1.364.930.004

1.614.460.736

	2. Các khoản phải trả

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh tăng trong kỳ

- Số phát sinh giảm trong kỳ

- Số dư cuối kỳ
	794.299.257

0

517.084.160

277.215.097
	5.000.000

0

0

5.000.000
	0

0

0

0

	3. Dịch vụ thực hiện trong kỳ (tính vào doanh thu)
	0
	0
	228.241.350

	4. Dịch vụ thực hiện trong kỳ (tính vào chi phí)
	0
	0
	0


                    B. Cam kết góp vốn:
-  Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tài chính Hàng Hải là 1.000.000.000 đồng. Công ty đã cam kết góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tài chính Hàng Hải và đã được ghi nhận trong biên bản họp các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Tài Chính Hàng Hải.

- Góp vốn thành lập Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Vinalines là 5.000.000.000 đồng chiếm 10% vốn điều lệ.

	                                                              Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2010
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	Kế toán trưởng
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Mai Thị Yên Thế
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